
 

 

TRƯỜNG THPT SƠN MỸ      THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG K10 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/01/2023 

 

  10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 

  
Tiết 1 

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

  Thơ Diệu L Nhật Vinh Hằng L Văn Ngọc Tin Tâm Linh 

  
Tiết 2 

Lí Sử Hóa  NN Toán Toán Địa lí Văn GD ĐP Văn 

  Khoa Đ.Trung Sơn H Thương Hằng T Quyên Lộc Diệu V Tin Tâm 

Thứ 2 
Tiết 3 

  Hóa  Tin Văn     Hóa    Sử   

    Sơn H Cường Nhật     Hoa   Ngọc   

  
Tiết 4 

Hóa  Lí Văn Toán Văn Sử Sử Địa lí Văn Tin 

  Thơ Diệu L Nhật Trung T Đông V Vinh Ngọc Tin Tâm Cường 

  
Tiết 5 

GD ĐP       NN GD ĐP   Hóa    Sử 

  Linh       Trang A Tin   Thơ   Đ.Trung 

  
Tiết 1 

GDTC Hóa  Sử GD ĐP Tin Lí GDTC Toán Địa lí GDKT PL 

  N.Trung Sơn H Đ.Trung Linh Cường Văn Tuấn Hưu Tin B.Hạnh 

  
Tiết 2 

    GD ĐP Tin GDKT PL NN     GDKT PL NN 

      Linh Cường Hồng Trinh     B.Hạnh Hà A 

Thứ 3 
Tiết 3 

Sử Toán GDTC GDTC Văn   Văn KTCN Tin   

  Đ.Trung Thanh N.Trung Tuấn Đông V   Hảo M.Hạnh Cường   

  
Tiết 4 

Văn         Tin   Địa lí NN Địa lí 

  Diệu V         Cường   Tin Hà A Linh 

  
Tiết 5           

  

  
Tiết 1 

Lí GDTC Sử NN Lí Toán NN Văn GDKT PL Toán 

  Khoa N.Trung Đ.Trung Thương Hằng L Quyên An Diệu V B.Hạnh Kỳ 

  
Tiết 2 

Sử   Sinh   GDKT PL       Sinh   

  Đ.Trung   M.Hạnh   Hồng       Việt   

Thứ 4 
Tiết 3 

Toán Sinh Toán Sinh Toán Văn KTCN GDKT PL GDTC NN 

  Thủy A Liễu Hưu Việt Hằng T Hảo M.Hạnh B.Hạnh Tuấn Hà A 

  
Tiết 4 

  Sử       Tin Địa lí NN   GDKT PL 

    Đ.Trung       Cường Lộc An   B.Hạnh 

  
Tiết 5     

Địa lí GDKT PL GDKT PL   NN Sử 

  Thư Hồng B.Hạnh   Hà A Đ.Trung 

  
Tiết 1 

NN GD ĐP Lí Hóa  Địa lí GDTC Toán Hóa  Địa lí GDTC 

  Hòa Linh Hải Hoa Thư N.Trung Thanh Thơ Tin Tuấn 

  
Tiết 2 

  Sinh           GD ĐP Sinh   

    Liễu           Tin Việt   

Thứ 5 
Tiết 3 

Văn Văn NN Sinh GDTC Địa lí Văn GDTC NN GD ĐP 

  Diệu V Đông V Hương Việt N.Trung Thư Hảo Tuấn Hà A Linh 

  
Tiết 4 

  NN Toán Văn   Văn GD ĐP   Văn Địa lí 

    Hương Hưu Nhật   Hảo Tin   Tâm Linh 

  
Tiết 5 

Sinh       GD ĐP   Hóa  Văn     

  Minh       Tin   Hoa Diệu V     

  
Tiết 1 

NN Lí NN Toán Văn GDKT PL GDKT PL Toán Tin Sinh 

  Hòa Diệu L Hương Trung T Đông V Hồng B.Hạnh Hưu Cường Việt 

  
Tiết 2 

Toán KTCN       Sử Toán   Sử Văn 

  Thủy A Diệu L       Vinh Thanh   Ngọc Tâm 

Thứ 6 
Tiết 3 

  NN Hóa  Sử NN Địa lí   GDKT PL Toán Tin 

    Hương Sơn H Vinh Trang A Thư   B.Hạnh Trung T Cường 

  
Tiết 4 

Sinh Toán   Lí     Văn Sử   Toán 

  Minh Thanh   Tiên     Hảo Ngọc   Kỳ 

  
Tiết 5 

KTCN   Lí Tin Sử NN     Văn   

  Diệu L   Hải Cường Vinh Trinh     Tâm   

  
Tiết 1 

KTCN Văn Tin Sử Lí Văn NN KTCN Toán Văn 

  Diệu L Đông V Cường Vinh Hằng L Hảo An M.Hạnh Trung T Tâm 

  
Tiết 2 

Hóa    Sinh Lí Sử   Sử NN     

  Thơ   M.Hạnh Tiên Vinh   Ngọc An     

Thứ 7 
Tiết 3 

  KTCN Văn Hóa  Tin Lí KTCN Sử Địa lí Sinh 

    Diệu L Nhật Hoa Cường Văn M.Hạnh Ngọc Tin Việt 

  
Tiết 4 

HĐTN HN HĐTN HN HĐTN HN HĐTN HN HĐTN HN HĐTN HN HĐTN HN HĐTN HN HĐTN HN HĐTN HN 

  Thơ Diệu L Nhật Vinh Hằng L Văn Ngọc Tin Tâm Linh 

  
Tiết 5 

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL 

  Thơ Diệu L Nhật Vinh Hằng L Văn Ngọc Tin Tâm Linh 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG THPT SƠN MỸ      THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG K11 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/01/2023 

 

  11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 

  
Tiết 1 

CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

  Lộc Đông L Trang B Vương Kỳ An Hà L Quyên Xuân 

  
Tiết 2 

Lí Lí Hóa  Lí Lí Hóa  Lí Hóa  GDCD 

  Xuân Đông L Khiêm Vương Hằng L Trúc Hà L Thơ Hồng 

Thứ 2 
Tiết 3 

Địa lí CN   CN Sử   Hóa  Lí CN 

  Lộc Vương   Đông L Đ.Trung   Thơ Hà L Tiên 

  
Tiết 4 

GDCD Sử CN Hóa  Toán  NN CN Toán Địa lí 

  Hồng Đ.Trung Tiên Trúc Kỳ An Văn Quyên Linh 

  
Tiết 5 

 Văn Hóa  Lí       GDCD   Lí 

  Quý Khiêm Cảnh       Hồng   Xuân 

  
Tiết 1 

CN GDTC GDCD  NN  Văn Toán  NN  Văn Tin  

  Hải Quân Hồng Hà A C.Vân Phước Trang B Hảo Trang T 

  
Tiết 2 

Sinh    Tin  Sử Sinh         Văn 

  Liễu   Trang T Đ.Trung M.Hạnh       C.Vân 

Thứ 3 
Tiết 3 

Lí GDCD Địa lí  Văn GDTC Lí Tin  Lí Sử 

  Xuân Hồng Tin C.Vân Quân Hải Trang T Hà L B.Hạnh 

  
Tiết 4 

Sử Sinh  Sinh      Tin   Văn  NN Toán 

  Đ.Trung Liễu M.Hạnh     Trang T H.Vân Trinh Phước 

  
Tiết 5 

 Văn  NN  NN Địa lí GDCD CN       

  Quý Hà A Trang B Tin Hồng Văn       

  
Tiết 1 

Tin  Sinh  GDTC GDTC  NN Hóa  Sinh   Văn  Văn 

  Trang T Liễu Quân Tuấn Hà A Trúc Minh Hảo C.Vân 

  
Tiết 2 

Sinh   NN     Lí Tin  Sử   Sinh  

  Liễu Hà A     Hằng L Trang T B.Hạnh   Minh 

Thứ 4 
Tiết 3 

Toán Toán Sử GDCD Hóa  GDTC  Văn Tin  GDTC 

  Quyên Kỳ Đ.Trung Hồng Trúc N.Trung H.Vân Trang T Quân 

  
Tiết 4 

    Sinh   NN Tin      Sinh    

      M.Hạnh Hà A Trang T     Minh   

  
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 

  

  
Tiết 1 

 NN  NN  Văn Sinh  CN  Văn  NN Sinh  Hóa  

  Hương Hà A H.Vân Việt Đông L Hảo Trang B Minh Khiêm 

  
Tiết 2 

  Lí    NN  Văn   Toán Hóa  Tin  

    Đông L   Hà A C.Vân   Phước Thơ Trang T 

Thứ 5 
Tiết 3 

Hóa  Tin  Hóa   Văn Địa lí Lí      NN 

  Trúc Trang T Khiêm C.Vân Tin Hải     Trinh 

  
Tiết 4 

   Văn Toán CN  NN Toán Hóa  Tin   Văn 

    H.Vân Hà T Đông L Hà A Phước Thơ Trang T C.Vân 

  
Tiết 5 

CN     Hóa         NN   

  Hải     Trúc       Trinh   

  
Tiết 1 

Hóa  Hóa   Văn Toán Tin   Văn Toán GDTC Sinh  

  Trúc Khiêm H.Vân Hà T Trang T Hảo Phước N.Trung Minh 

  
Tiết 2 

Tin        Hóa         NN 

  Trang T       Trúc       Trinh 

Thứ 6 
Tiết 3 

GDTC CN Tin   Văn   GDCD GDTC CN   

  Quân Vương Trang T C.Vân   Hồng N.Trung Tiên   

  
Tiết 4 

   Văn Toán Tin   Văn Sử   GDCD Toán 

    H.Vân Hà T Trang T C.Vân B.Hạnh   Hồng Phước 

  
Tiết 5 

 NN     Lí   Sinh  Sinh  Sử   

  Hương     Vương   Việt Minh B.Hạnh   

  
Tiết 1 

Toán Tin   NN Sinh  Toán CN Địa lí CN Hóa  

  Quyên Trang T Trang B Việt Kỳ Văn Linh Tiên Khiêm 

  
Tiết 2 

  Địa lí   Tin    Sinh  CN Địa lí   

    Tin   Trang T   Việt Văn Linh   

Thứ 7 
Tiết 3 

 Văn Toán Lí Toán CN Địa lí Tin  Toán CN 

  Quý Kỳ Cảnh Hà T Đông L Linh Trang T Quyên Tiên 

  
Tiết 4 

    CN   Sinh   NN Lí   Lí 

      Tiên   M.Hạnh An Hà L   Xuân 

  
Tiết 5 

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL 

  Lộc Đông L Trang B Vương Kỳ An Hà L Quyên Xuân 

 

 



 

 

 

TRƯỜNG THPT SƠN MỸ      THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG K12 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/01/2023 

 

  12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 

  
Tiết 1 

CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

  Hoa Thương Quý Tiên Trung T Hằng T Trang A Cảnh Khiêm 

  
Tiết 2 

Tin Văn Lí Lí Toán CN NN NN Sử 

  Cường Đông V Diệu L Tiên Trung T Cảnh Trang A Trang B Ngọc 

Thứ 2 
Tiết 3 

NN CN Văn NN   Lí Sử   Lí 

  Thương Hằng L Quý Trang A   Văn Vinh   Xuân 

  
Tiết 4 

Hóa  NN   Văn Hóa  Toán Địa lí Lí   

  Hoa Thương   Diệu V Sơn H Hằng T Lộc Cảnh   

  
Tiết 5 

Lí Hóa  Tin   Lí     Sử NN 

  Vương Sơn H Cường   Đông L     Vinh Trang B 

  
Tiết 1 

GDTC Văn NN Toán Văn Văn Văn Toán CN 

  Trường Đông V Hòa Thanh H.Vân Diệu V Quý Thủy A Xuân 

  
Tiết 2 

                Lí 

                  Xuân 

Thứ 3 
Tiết 3 

Sinh Hóa  Văn GDTC NN Lí Toán Sinh NN 

  Liễu Sơn H Quý Trường Hòa Văn Hưu Lạc Trang B 

  
Tiết 4 

Toán Lí           NN GDCD 

  Thủy A Hà L           Trang B B.Hạnh 

  
Tiết 5 

    Hóa  Sinh Tin NN Lí GDCD Sinh 

      Sơn H Liễu Cường Hòa Hải B.Hạnh Lạc 

  
Tiết 1 

Toán Sinh GDTC Địa lí Văn Địa lí Toán Tin Toán 

  Thủy A Việt Trường Thư H.Vân Lộc Hưu Cường Hằng T 

  
Tiết 2 

  Tin           Sinh   

    Cường           Lạc   

Thứ 4 
Tiết 3 

CN NN GDCD Văn Địa lí GDTC Sinh Văn Tin 

  Hằng L Thương Tra Diệu V Thư Trường Minh C.Vân Cường 

  
Tiết 4 

NN GDCD Sinh       GDCD   Sinh 

  Thương Tra Liễu       Hồng   Lạc 

  
Tiết 5          

  

  
Tiết 1 

Văn Toán CN Sinh GDTC Văn Hóa  GDTC Văn 

  Tâm Hưu Cảnh Liễu Trường Diệu V Trúc Quân Đông V 

  
Tiết 2 

    Toán CN     Sinh     

      Hà T Cảnh     Minh     

Thứ 5 
Tiết 3 

Sinh GDTC   Hóa  NN Sinh GDTC Lí NN 

  Liễu Trường   Hoa Hòa Minh Quân Cảnh Trang B 

  
Tiết 4 

Địa lí   NN Toán Sinh Hóa        

  Thư   Hòa Thanh Việt Hoa       

  
Tiết 5 

  Sinh Sinh   Lí NN CN NN Hóa  

    Việt Liễu   Đông L Hòa Cảnh Trang B Khiêm 

  
Tiết 1 

Lí Địa lí Sử Lí Hóa  Sử NN Văn GDTC 

  Vương Thư Ngọc Tiên Sơn H Vinh Trang A C.Vân Quân 

  
Tiết 2 

    NN   Sinh GDCD Tin     

      Hòa   Việt Hồng Cường     

Thứ 6 
Tiết 3 

Văn Sử Lí GDCD NN Sinh Lí Hóa  Văn 

  Tâm Ngọc Diệu L Tra Hòa Minh Hải Khiêm Đông V 

  
Tiết 4 

  Toán   Tin Sử NN   Toán   

    Hưu   Cường Vinh Hòa   Thủy A   

  
Tiết 5 

GDCD   Hóa  NN GDCD   Hóa    Hóa  

  Tra   Sơn H Trang A Hồng   Trúc   Khiêm 

  
Tiết 1 

Sử NN Toán NN CN Hóa  Văn Địa lí Toán 

  Ngọc Thương Hà T Trang A Cảnh Hoa Quý Lộc Hằng T 

  
Tiết 2 

Hóa        Lí Tin       

  Hoa       Đông L Cường       

Thứ 7 
Tiết 3 

NN Lí Địa lí Sử Toán Toán NN Hóa  Địa lí 

  Thương Hà L Thư Vinh Trung T Hằng T Trang A Khiêm Lộc 

  
Tiết 4 

  Văn   Hóa        CN   

    Đông V   Hoa       Cảnh   

  
Tiết 5 

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL 

  Hoa Thương Quý Tiên Trung T Hằng T Trang A Cảnh Khiêm 

 

 



 


